
STT Mã Sàn Tên công ty Lãi suất trong hạn

1 ACB HOSE Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu                                            9.30%

2 BID HOSE Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt 9.30%

3 BVH HOSE Tập đoàn Bảo Việt                                                              10.80%

4 CTG HOSE Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam                              10.80%

5 CTR HOSE Công ty cổ phần Công trình Viettel 10.80%

6 DGC HOSE Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang                                 10.80%

7 DPM HOSE Tổng công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP                       10.80%

8 FPT HOSE Công ty cổ phần FPT                                                            9.30%

9 FTS HOSE Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT 10.80%

10 GAS HOSE Tổng Công ty Khí Việt Nam_CTCP                                                 10.80%

11 GMD HOSE Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp vận chuyển                                    9.30%

12 GVR HOSE Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 10.80%

13 HCM HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh                              10.80%

14 HDB HOSE Ngân hàng HD bank 10.80%

15 HPG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát 9.30%

16 HSG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen                                               9.30%

17 IDC HOSE Tổng Công ty IDICO 10.80%

18 KDH HOSE Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền                            10.80%

19 MBB HOSE Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội                                          9.30%

20 MSN HOSE CTCP Tập đoàn Ma San                                                           10.80%

21 MWG HOSE Công ty cổ phần đầu tư thế giới di động                                        9.30%

22 NLG HOSE Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long                                                9.30%

23 PC1 HOSE Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 10.80%

24 PHR HOSE Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa                                               10.80%

25 PLX HOSE Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 10.80%

26 PNJ HOSE Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận                                      10.80%

27 POW HOSE Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam 10.80%

28 PVD HOSE Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí                            9.30%

29 PVS HOSE Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 10.80%

30 PVT HOSE Tổng Công ty cổ phần Vận tải dầu khí                                           10.80%

31 REE HOSE Công ty cổ phần Cơ điện lạnh                                                   9.30%
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32 SAB HOSE Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn 10.80%

33 SSI HOSE Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn                                            10.80%

34 STB HOSE Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín                                10.80%

35 TCB HOSE Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 9.30%

36 TPB HOSE Ngân hàng TMCP Tiên Phong 10.80%

37 VCB HOSE Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam                             9.30%

38 VCI HOSE Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt 10.80%

39 VHC HOSE Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn                                                      10.80%

40 VHM HOSE CTCP Vinhomes 10.80%

41 VIB HOSE Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam 10.80%

42 VIC HOSE Tập Đoàn VinGroup - Công ty cổ phần                                            10.80%

43 VNM HOSE Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam                                                   9.30%

44 VPB HOSE Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 9.30%

45 VRE HOSE CTCP Vincom Retail 10.80%
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